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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Trọng Nhân 

 Các Thẩm phán:    Ông Nguyễn Trọng Quế 

       Ông Đỗ Cao Khánh 
 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Văn Mil – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà 

Mau. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:  

 Ông Phạm Thanh Mộng – Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 17 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, xét xử 

công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 95/2022/TLPT-HS ngày 28 tháng 6 

năm 2022 đối với bị cáo Phan Tường Nh; do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số: 13/2022/HS-ST ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân 

dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 
 

 - Bị cáo có kháng cáo: 

 Họ và tên: Phan Tường Nh, sinh năm: 1991, tại Cà Mau; nơi cư trú: Khóm 

Hàng Vịnh, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Lái xe; 

trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông: Phan Nh Tuấn (đã chết) và bà: Trương Mỹ Nương; vợ: 

Nguyễn Thị Minh Châu; con: 01 người; tiền án, tiền sự: Không; khởi tố, cấm đi 

khỏi nơi cư trú ngày: 16/11/2021; bị cáo tại ngoại có mặt. 
 

 - Những người tham gia tố tụng khác có liên quan đến kháng cáo: 

 Bị hại: Nguyễn Văn Út (đã chết).  
 

 Người đại diện theo ủy quyền của gia đình bị hại:  

 Bà Nguyễn Thị Tím, sinh năm: 1974; địa chỉ: Ấp Kinh 8, xã Tân Bằng, 

huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau (vắng mặt). 
 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:   

 Dương Hoài Hận, sinh năm: 1983 và Đặng Trúc Linh, sinh năm: 1988; cùng 

trú: Khóm 1, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (vắng mặt).  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt Nh sau: 
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 Phan Tường Nh lái xe thuê tháng cho vợ chồng Đặng Trúc Linh, Dương 

Hoài Hận trú khóm 1, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, hành nghề 

thu mua cua nguyên liệu thủy sản. Khoảng 18 giờ ngày 09/11/2021, Nh tham gia 

uống bia cùng vài người bạn rồi đi ngủ. Lúc 04 giờ 30 phút ngày 10/11/2021, Nh 

đến nhà chị Linh điều khiển xe ô tô bán tải biển số 69C-073.44 chở chị Linh anh 

Hận đi thu mua cua ở ấp Chín Sáng, xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên 

Giang. Trên đường đi chị Linh, anh Hận ngủ trên xe, không biết Nh có sử dụng 

rượu, bia trước đó. 

 Đến 06 giờ cùng ngày, Nh điều khiển xe lưu thông trên tuyến đường Hành 

lang ven biển phía Nam (lộ Xuyên Á), đoạn qua cầu Kinh 7, thuộc ấp Kinh 8, xã 

Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, vận tốc từ 70km/h đến 75km/h. Do 

nghe tiếng động phía sau, nghi rớt dụng cụ mua cua, Nh nhìn kính chiếu hậu bên 

phải quan sát phía sau, không chú ý quan sát phía trước nên xe ô tô bị mất kiểm 

soát, đi sang bên trái đường đụng vào xe mô tô biển số 69D1-327.33 do Nguyễn 

Văn Út điều khiển, làm Út ngã văng vào lề lộ tử vong. Xe mô tô văng ngược lại 

hướng cầu Kinh 8 nằm trên lộ bị hư hỏng nặng. Xe ô tô lao vào lề bên trái rơi 

xuống vuông tôm hư hỏng nặng.  

 Tại Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông lập lúc 08 giờ 

45 phút ngày 10/11/2021 xác định: Nơi xảy ra tai nạn là giữa đoạn cầu Kinh 7 và 

cầu Kinh 8, gần Cơ sở tôm giống Dương Hùng. Mặt đường kết cấu nhựa, bằng 

phẳng, có vạch kẻ đường màu vàng dạng đơn đứt nét phân chia hai chiều xe chạy. 

Dân cư sống thưa thớt, đoạn đường thẳng, tầm quan sát không bị che khuất, gần trụ 

H8/42. Chọn hướng từ cầu Kinh 7 xã Tân Bằng về cầu Kinh 8 xã Tân Bằng làm 

hướng khám nghiệm chính. Lề trái theo hướng khám nghiệm làm lề chuẩn (lề trái 

của hướng xe 69C-073.44 chạy) có 01 biển báo đường bộ bên ngoài lề trái (nội 

dung: Chú ý). Cọc tiêu H8/42 nằm bên lề phải theo hướng khám nghiệm làm mốc 

chuẩn. Mặt đường rộng 7,10m; tâm vùng đụng giữa 02 xe đo qua lề trái = 01m và 

đo vuông góc qua lề phải = 6,10m. Vị trí thi thể Nguyễn Văn Út được phát hiện 

trong khu vực lề lộ, từ vị trí đỉnh đầu nạn nhân đo đến cột biển báo = 7,8m, đỉnh 

đầu nạn nhân đo ra lề trái = 3,8m và đo đến tâm trục bánh xe trước xe mô tô 69D1-

327.33 = 83m. Xe mô tô nằm trên lộ, đo tâm trục bánh xe trước ra lề trái = 0,7m; 

đo từ tâm trục bánh xe sau ra lề trái = 0,3m. Sau khi đụng xe ô tô 69C-073.44 cài 

trượt dài ra ngoài lề trái và đi xuống vuông tôm tạo thành một vết trượt ngã rạp cây 

cỏ và đất có kích thướt 31,20m x 1,8m có hướng từ cầu Kinh 7 về hướng cầu Kinh 

8 (ngoài lề theo hướng xe chạy). Khoảng cách từ tâm trục bánh trước bên trái xe ô 

tô ra lề trái = 8,50m và tâm trục bánh sau bên trái xe ô tô đo ra lề trái = 7,20m (xe 

ô tô nhìn theo hướng từ trước ra sau). Cột trụ H8/42 đo ra lề phải = 1,40m (đo 

vuông góc) và tại điểm đo vuông góc của trụ H8/42 đo đến điểm vuông góc từ tâm 

vùng đụng qua lề phải = 13m. 

 Tại Biên bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 233/GĐPY-PC09 ngày 

15/11/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau kết luận: Kết mạc 

mắt nhợt nhạt; Vết thương rách da, cơ ở vùng bẹn trái lộ cả xương chậu ra ngoài; 

Biến dạng ở 1/3 dưới đùi trái và 1/3 dưới cẳng chân trái; Bầm tụ máu hết vùng 

ngực, bụng; Gãy vỡ cung sườn trước phải, trái, gãy xương ức; Khoang ngực phải, 
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trái chứa khoảng 1500 ml máu cục và máu loãng; Thủng + dập nhu mô phổi phải, 

trái; Dập vỡ cơ tim; Khoang bụng chứa khoảng 1500 ml máu cục và máu loãng; 

Dập vỡ gan, lách. Nguyên nhân chết của Nguyễn Văn Út do Đa chấn thương. 

 Tại Biên bản kiểm tra nồng độ cồn ngày 10/11/2021 đối với Phan Tường 

Nh, kết quả kiểm tra thu được 0,168mg/1 lít khí thở. Tại thư phúc đáp ngày 

15/11/2021 của Bệnh viện đa khoa Cà Mau kết luận Nguyễn Văn Út có nồng độ 

cồn trong máu = 54g/100ml máu. 

 Trong giai đoạn điều tra, Phan Tường Nh đã khắc phục bồi thường cho gia 

đình bị hại (mai táng, tổn thất tinh thần, thiệt hại xe mô tô) tổng số tiền 

131.000.000 đồng. Trong đó, Đặng Trúc Linh chủ xe ô tô 69C-073.44 hỗ trợ cho 

Nh 80.000.000 đồng bồi thường. Bà Nguyễn Thị Tím đại diện theo ủy quyền của 

gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo.  

 Đối với chiếc xe ô tô biển số 69C-073.44, thiệt hại theo định giá là 

113.250.000 đồng, chị Đặng Trúc Linh và bị cáo tự thỏa thuận xong. 

 Vật chứng của vụ án: 01 xe mô tô 02 bánh, nhãn hiệu Honda, số máy 

KC26E1106471, số khung 2604GY231420, xe đã cũ, bị hư hỏng nặng; 01 giấy 

chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 69D1-327.33; 01 giấy phép lái xe tên 

Nguyễn Văn Út; 01 giấy chứng minh nhân dân tên Nguyễn Văn Út. Cơ quan điều 

tra đã trả lại cho bà Nguyễn Thị Tím. 01 xe ô tô biển số 69C-073.44, bị hư hỏng; 

01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 69C-073.44; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm 

bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô 69C-073.44. Cơ quan điều tra đã trả 

lại cho chị Đặng Trúc Linh. 

 01 giấy phép hạng C, số 960145015531, tên Phan Tường Nh; Dè chắn bùn 

gắn kèm biển số 69D1-327.33; 01 mãnh nhựa chắn gió kích thướt 0,14m x 0,5m; 

01 mãnh kim loại (cụm phanh thắng đĩa sau) kích thướt 0,20m x 0,12m. Cơ quan 

điều tra đã bàn giao cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Bình quản lý theo 

biên bản giao, nhận vật chứng ngày 29/3/2022. 
 

 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 13/2022/HS-ST ngày 24/5/2022 của Tòa án 

nhân dân huyện Thới Bình quyết định: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 260; điểm b, s 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự; xử phạt Phan Tường Nh 01 

năm 06 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; thời 

hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.  

 Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng; quyền, nghĩa vụ thi hành 

án; án phí và quyền kháng cáo. 
 

 Ngày 30/5/2022, bị cáo Phan Tường Nh có đơn kháng cáo xin hưởng án 

treo. Lý do, Bản thân là bộ đội phục viên, là lao động chính nuôi mẹ già, vợ và con 

nhỏ; gia đình không đất, chỉ bị cáo làm lái xe lo gia đình; sau tai nạn phải vay 

mượn tiền lo cho bị hại, được phía bị hại bãi nại. Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên 

yêu cầu kháng cáo và bổ sung thêm hiện tại vợ bị cáo đang mang thai.  
 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu quan điểm đề nghị: 

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; không chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo Phan Tường Nh; giữ nguyên quyết định của Bản án 
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hình sự sơ thẩm số: 13/2022/HS-ST ngày 24/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện 

Thới Bình, tỉnh Cà Mau. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định Nh sau: 
 

 [1] Khoảng 06 giờ ngày 10/11/2021, Phan Tường Nh điều khiển xe ô tô biển 

số 69C-073.44 lưu thông trên tuyến đường Hành lang ven biển phía Nam (lộ 

Xuyên Á), đoạn qua cầu Kinh 7, thuộc ấp Kinh 8, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, 

tỉnh Cà Mau, vận tốc từ 70km/h đến 75km/h. Nh lo quan sát phía sau, thiếu quan 

sát phía trước, nên xe ô tô bị mất kiểm soát, đi sang bên trái phần đường theo 

hướng đi, đụng vào xe mô tô biển số 69D1-327.33 do Nguyễn Văn Út điều khiển 

đi chiều ngược lại, làm Út ngã văng vào lề lộ tử vong do đa chấn thương. Xe mô tô 

văng ngược lại hướng cầu Kinh 8 nằm trên lộ bị hư hỏng nặng. Xe ô tô lao vào lề 

bên trái rơi xuống vuông tôm hư hỏng nặng. Bị cáo Nh có giấy phép lái xe đúng 

quy định, lái xe trong tình trạng có sử dụng rượu, bia có nồng độ cồn 0,168mg/lít 

khí thở. 
 

 [2] Hành vi của bị cáo Phan Tường Nh điều khiển xe ô tô, không tuân thủ 

quy định của pháp luật tại khoản 23 Điều 8, khoản 1 Điều 9 Luật giao thông đường 

bộ và khoản 1 Điều 35 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 sửa đổi, 

bổ sung khoản 8 Điều 8 Luật giao thông đường bộ, gây ra hậu quả chết người, xâm 

phạm an toàn giao thông, làm thiệt hại tính mặng của bị hại Nguyễn Văn Út, Vi 

phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự. Án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện 

Thới Bình xử phạt bị cáo Phan Tường Nh phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự là có căn 

cứ pháp luật, đúng với hành vi, mức độ phạm tội của bị cáo.  
 

 [3] Khi áp dụng hình phạt, án sơ thẩm có xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ 

cho bị cáo Nh: Bị cáo có nhân thân tốt; có thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã 

tự nguyện bồi thường xong thiệt hại cho bị hại, được đại diện gia đình bị hại xin 

giảm nhẹ hình phạt; cha là người có công với đất nước, bản thân bị cáo là quân 

nhân xuất ngũ, là lao động chính trong gia đình. Từ đó, án sơ thẩm có áp dụng quy 

định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị 

cáo mức hình phạt 01 năm 06 tháng tù là dưới mức thấp nhất của khung hình phạt 

điều luật quy định. Xử Nh vậy, là đã có giảm nhẹ, tương xứng với tính chất vụ án, 

mức độ phạm tội của bị cáo. Bị cáo kháng cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới nên 

không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo, cần giữ nguyên quyết định của bản án sơ 

thẩm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật đáp ứng yêu cầu phòng, chống vi 

phạm và tội phạm về giao thông ở địa phương. 
 

 [4] Do kháng cáo không được chấp nhận, bị cáo phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm theo quy định. 
 

 [5] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

 Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Tường Nh; giữ nguyên quyết 

định của Bản án hình sự sơ thẩm số: 13/2022/HS-ST ngày 24/5/2022 của Tòa án 

nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau về hình phạt. 
 

 2. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự;   

 Xử phạt: Phan Tường Nh 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Vi phạm 

quy định về tham gia giao thông đường bộ”; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp 

hành án. 
 

 3. Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.  

 Án phí hình sự phúc thẩm bị cáo Phan Tường Nh phải chịu 200.000 đồng. 
 

 4. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.   
 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 
Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại Tp.Hồ Chí Minh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Công an huyện Thới Bình; 

- VKSND huyện Thới Bình; 

- Tòa án nhân dân huyện Thới Bình; 

- Chi cục THADS huyện Thới Bình; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT (TM: TANDTCM). 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

 

 

   

 

  Trần Trọng Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


